	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013

	CHUYỂN KHOẢN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ
	

	Dòng
	Ngày
	MỤC
	 
	SỐ TIỀN
	 

	
	phát
	THU
	CHI
	DIỄN   GIẢI
	THU
	CHI
	TỒN
	GHI-CHÚ

	
	sinh
	Số phiếu
	 
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	TIẾT KIỆM
	TÀI KHOẢN
	 

	 
	 
	 
	 
	Quý II/2013  mang sang
	 
	 
	 
	 
	          200,000 
	17,416
	 

	1
	26-06 đến 26-07
	12
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 26/05/2013 đến 26/07/2013
	 
	                       18 
	 
	 
	          200,000 
	17,434
	 

	2
	25-08
	13
	 
	Tiền lãi ngân hàng từ 26/07/2013 đến 25/08/2013
	 
	                         4 
	 
	 
	          200,000 
	17,438
	 

	 
	
	
	
	Lũy kế  :
	
	22
	
	0
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý II/2013 mang qua    :
	217,416
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý                      : 
	22
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý                      :
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  IV/2013  : 
	217,438
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III/2013

	TIỀN MẶT

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đvt : 1,000đ

	 
	Ngày
	Mục
	 
	Tồn
	Phát sinh trong kỳ
	Tồn cuối kỳ
	 

	Dòng
	phát
	THU
	CHI
	NỘI DUNG
	đầu
	NGHIỆP VỤ THU
	NGHIỆP VỤ CHI
	Tổng cộng
	TIỀN MẶT
	GHI CHÚ

	 
	sinh
	Số phiếu
	 
	kỳ
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	Tổng
	NĐXH
	HĐTX
	11=4+5-8
	NĐXH
	HĐTX
	

	A
	0
	1
	2
	3
	4
	5 (100%)
	6 (90%)
	7=5-6
	8
	9
	10=8-9
	11=12+13
	12
	13=11-12
	14

	1
	 
	 
	 
	Quí  II/2013 mang sang
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,972
	13,600
	9,372
	 

	2
	03-06
	 
	142
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 05/2013 (1/5 đến 31/5)
	22,972
	 
	 
	 
	1,320
	1,320
	 
	21,652
	12,280
	9,372
	 

	3
	03-06
	 
	143
	Mua 200 cái áo gió
	21,652
	 
	 
	 
	1,100
	1,100
	 
	20,552
	11,180
	9,372
	 

	4
	03-06
	 
	144
	Viếng đám ma ba ruột (nhs Kim Huê, phòng Sanh B ) mất
	20,552
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	20,252
	11,180
	9,072
	người nhà nhân viên

	5
	03-06
	 
	145
	Thăm nhân viên nằm viện (nhs Phương Uyên, khoa Nhi )
	20,252
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	19,252
	11,180
	8,072
	Nhân viên

	6
	04-06
	49
	 
	Thùng từ thiện tháng 05/2013
	19,252
	9,220
	8,298
	922
	 
	 
	 
	28,472
	19,478
	8,994
	 

	7
	06-06
	 
	146
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 05/2013
	28,472
	 
	 
	 
	461
	 
	461
	28,011
	19,478
	8,533
	 

	8
	06-06
	 
	147
	Mua thuốc đi khám từ thiện An Giang , Phan Thiết
	28,011
	 
	 
	 
	3,840
	3,840
	 
	24,171
	15,638
	8,533
	 

	9
	06-06
	 
	148
	Chuyển tiền cơm vùng cao nguyên qua tiền hội phí của khoa Sản 3
	24,171
	 
	 
	 
	3,050
	3,050
	 
	21,121
	12,588
	8,533
	 

	10
	06-06
	 
	149
	Mua 02 bình mực in màu máy in HP
	21,121
	 
	 
	 
	790
	790
	 
	20,331
	11,798
	8,533
	 

	11
	14-06
	 
	150
	Mua thuốc đi khám từ thiện An Giang , Phan Thiết
	20,331
	 
	 
	 
	2,054
	2,054
	 
	18,277
	9,744
	8,533
	 

	12
	14-06
	 
	151
	Tiền xe và bồi dưỡng lái xe đi An Giang, Phan Thiết
	18,277
	 
	 
	 
	3,400
	3,400
	 
	14,877
	6,344
	8,533
	 

	13
	19-06
	 
	152
	Tiền điện thoại tháng 05/2013
	14,877
	 
	 
	 
	115
	 
	115
	14,762
	6,344
	8,418
	 

	14
	19-06
	50
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ 
	14,762
	2,750
	2,475
	275
	 
	 
	 
	17,512
	8,819
	8,693
	 

	15
	19-06
	51
	 
	Trần Thị Hồng, Canada
	17,512
	4,110
	3,699
	411
	 
	 
	 
	21,622
	12,518
	9,104
	 

	16
	19-06
	52
	 
	Nguyễn Thị Thanh Tuyền
	21,622
	4,110
	3,699
	411
	 
	 
	 
	25,732
	16,217
	9,515
	 

	17
	20-06
	 
	153
	Mua thuốc đi khám từ thiện Côn Đảo
	25,732
	 
	 
	 
	7,844
	7,844
	 
	17,888
	8,373
	9,515
	 

	18
	21-06
	 
	154
	Mua 01 thùng cao sao vàng đi khám từ thiện Côn Đảo, DakLak
	17,888
	 
	 
	 
	2,250
	2,250
	 
	15,638
	6,123
	9,515
	 

	19
	21-06
	 
	155
	Tiền điện thoại tháng 04/2013
	15,638
	 
	 
	 
	105
	 
	105
	15,533
	6,123
	9,410
	 

	20
	21-06
	 
	156
	Nguyễn Thị Phương, 1963, Long An
	15,533
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	15,033
	5,623
	9,410
	Bệnh nhân

	21
	24-06
	 
	157
	Dương Thị Diễm, 1974, An Lạc, Bình Tân
	15,033
	 
	 
	 
	1,500
	1,500
	 
	13,533
	4,123
	9,410
	Bệnh nhân

	22
	27-06
	53
	 
	Vũ Thị Nhung
	13,533
	5,000
	4,500
	500
	 
	 
	 
	18,533
	8,623
	9,910
	 

	23
	27-06
	54
	 
	Tịnh xá Từ Đức
	18,533
	6,500
	5,850
	650
	 
	 
	 
	25,033
	14,473
	10,560
	 

	24
	27-06
	55
	 
	Tịnh xá Từ Đức
	25,033
	2,500
	2,250
	250
	 
	 
	 
	27,533
	16,723
	10,810
	 

	25
	28-06
	56
	 
	Vận động hiến máu
	27,533
	2,800
	 
	2,800
	 
	 
	 
	30,333
	16,723
	13,610
	 

	26
	28-06
	 
	158
	Nguyễn Thị Thủy, 1991, Bình Tân
	30,333
	 
	 
	 
	2,500
	2,500
	 
	27,833
	14,223
	13,610
	Bệnh nhân

	27
	28-06
	 
	159
	Phạm Thị Đào, 1968, Panpacific
	27,833
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	26,833
	13,223
	13,610
	ng nhà nhân viên Pacific

	28
	28-06
	 
	160
	Võ Hồng Cúc, 1970, Panpacific
	26,833
	 
	 
	 
	1,000
	1,000
	 
	25,833
	12,223
	13,610
	ng nhà nhân viên Pacific

	29
	28-06
	 
	161
	Mua bánh tặng hội viên hiến máu ngày 27/06/2013
	25,833
	 
	 
	 
	3,270
	 
	3,270
	22,563
	12,223
	10,340
	 

	30
	28-06
	 
	162
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Đồng Tháp
	22,563
	 
	 
	 
	3,603
	3,603
	 
	18,960
	8,620
	10,340
	 

	31
	28-06
	 
	163
	Bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiện ngày 15/6/2013
	18,960
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	18,760
	8,420
	10,340
	 

	32
	02-07
	 
	164
	Nguyễn Thị Diễm, 1994, Sóc Trăng
	18,760
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	18,260
	7,920
	10,340
	Bệnh nhân

	33
	02-07
	 
	165
	Lưu Ái Lệ, p1, quận 6
	18,260
	 
	 
	 
	6,500
	6,500
	 
	11,760
	1,420
	10,340
	Bệnh nhân

	34
	02-07
	 
	166
	Lương chuyên trách tháng 06/2013
	11,760
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	7,760
	1,420
	6,340
	 

	35
	04-07
	 
	167
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 06/2013 (1/6đến 30/6)
	7,760
	 
	 
	 
	1,200
	1,200
	 
	6,560
	220
	6,340
	 

	36
	04-07
	 
	168
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 06/2013
	6,560
	 
	 
	 
	438
	 
	438
	6,122
	220
	5,902
	 

	37
	04-07
	57
	 
	Thùng từ thiện tháng 06/2013
	6,122
	8,766
	7,889
	877
	 
	 
	 
	14,888
	8,109
	6,779
	 

	38
	04-07
	 
	169
	Mua thuốc đi từ thiện ở Hiệp Phước , Nhà Bè
	14,888
	 
	 
	 
	2,330
	2,330
	 
	12,558
	5,779
	6,779
	 

	39
	05-07
	 
	170
	Viếng đám ma  chồng (nhs  Tú Anh ,khoa Khám A ) mất
	12,558
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	12,258
	5,779
	6,479
	người nhà nhân viên

	40
	09-07
	 
	171
	Cước chở đoàn và bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiện ở Tam Nông, Đồng Tháp
	12,258
	 
	 
	 
	4,300
	4,300
	 
	7,958
	1,479
	6,479
	 

	41
	17-07
	 
	172
	Nguyễn Thị Phương,  49t, Cần Đước, Long An
	7,958
	 
	 
	 
	316
	316
	 
	7,642
	1,163
	6,479
	Bệnh nhân

	42
	17-07
	58
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ 
	7,642
	4,500
	4,050
	450
	 
	 
	 
	12,142
	5,213
	6,929
	 

	43
	17-07
	59
	 
	Hội phí năm 2013
	12,142
	54,100
	 
	54,100
	 
	 
	 
	66,242
	5,213
	61,029
	 

	44
	24-07
	 
	173
	Tiền điện thoại tháng 06/2013
	66,242
	 
	 
	 
	120
	 
	120
	66,122
	5,213
	60,909
	 

	45
	24-07
	 
	174
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Long Khê, Long Hựu Đông
	66,122
	 
	 
	 
	4,082
	4,082
	 
	62,040
	1,131
	60,909
	 

	46
	25-07
	 
	175
	Bảng cầm tay chương trình đi bộ ngày 3/8/2013
	62,040
	 
	 
	 
	400
	 
	400
	61,640
	1,131
	60,509
	 

	47
	26-07
	 
	176
	Nộp tiền hội phí năm 2013
	61,640
	 
	 
	 
	649
	 
	649
	60,991
	1,131
	59,860
	 

	48
	29-07
	 
	177
	Tiền xe đoàn đi khám từ thiện 28/7/2013 ở Long Hựu Đông
	60,991
	 
	 
	 
	1,900
	 
	1,900
	59,091
	1,131
	57,960
	 

	49
	29-07
	 
	178
	Lương chuyên trách tháng 07/2013
	59,091
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	55,091
	1,131
	53,960
	 

	50
	29-07
	 
	179
	Ăn sáng cho đoàn đi khám từ thiện ở Trảng Bom, Đồng Nai
	55,091
	 
	 
	 
	1,205
	 
	1,205
	53,886
	1,131
	52,755
	 

	51
	29-07
	 
	180
	Lê Xuân Mộng Như Huyền, khoa Dinh Dưỡng
	53,886
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	52,886
	1,131
	51,755
	Nhân viên

	52
	29-07
	 
	181
	Đoàn Ngọc Hương, 1980, Bình Dương
	52,886
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	48,886
	1,131
	47,755
	Bệnh nhân

	53
	29-07
	 
	182
	Nguyễn Thị Phương Linh, 1992, Tam Thôn, Hốc Môn
	48,886
	 
	 
	 
	550
	550
	 
	48,336
	581
	47,755
	Bệnh nhân

	54
	05-08
	 
	183
	Bồi dưỡng bảo vệ Long Hải tháng 07/2013
	48,336
	 
	 
	 
	445
	 
	445
	47,891
	581
	47,310
	 

	55
	05-08
	 
	184
	Mua 140 viên Diflucan ( Fluconazol 200 mg )
	47,891
	 
	 
	 
	840
	 
	840
	47,051
	581
	46,470
	 

	56
	05-08
	60
	 
	Thùng từ thiện tháng 07/2013
	47,051
	8,904
	8,014
	890
	 
	 
	 
	55,955
	8,595
	47,360
	 

	57
	12-08
	 
	185
	Lâm Thị Ngọc Lan, 1997, Sóc Trăng
	55,955
	 
	 
	 
	500
	500
	 
	55,455
	8,095
	47,360
	Bệnh nhân

	58
	12-08
	 
	186
	Trần Hồng Dung, 1984, khoa Sanh B
	55,455
	 
	 
	 
	1,000
	 
	1,000
	54,455
	8,095
	46,360
	Nhân viên

	59
	12-08
	 
	187
	Mua bánh mì cho hội viên tham gia đi bộ ngày 03/8/2013
	54,455
	 
	 
	 
	750
	750
	 
	53,705
	7,345
	46,360
	 

	60
	12-08
	 
	188
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Trảng Bom, Đồng Nai, và Phước Thạnh Gò Dầu
	53,705
	 
	 
	 
	2,275
	2,275
	 
	51,430
	5,070
	46,360
	 

	61
	12-08
	 
	189
	Tiền xe chở đoàn đi khám từ thiện ở Trảng Bom Đồng Nai
	51,430
	 
	 
	 
	3,700
	3,700
	 
	47,730
	1,370
	46,360
	 

	62
	14-08
	 
	190
	Vòng hoa viếng đám ma ba chồng (n/vien Tuyết Ánh, khoa GMHS) mất
	47,730
	 
	 
	 
	200
	 
	200
	47,530
	1,370
	46,160
	người nhà nhân viên

	63
	14-08
	 
	191
	Viếng đám ma má vợ (n/vien Hóa ,phòng HCQT) mất
	47,530
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	47,230
	1,370
	45,860
	người nhà nhân viên

	64
	14-08
	 
	192
	Tiền xe chở cơm từ thiện tháng 07/2013  (23 ngày)
	47,230
	 
	 
	 
	1,380
	 
	1,380
	45,850
	1,370
	44,480
	 

	65
	15-08
	 
	193
	Viếng đám ma ba ruột (nhs Tuyết Ngọc, khoa HSHP lầu 2 ) mất
	45,850
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	45,550
	1,370
	44,180
	người nhà nhân viên

	66
	15-08
	 
	194
	Thăm mẹ ruột nhân viên (Bs Luân, khoa CĐHẢ )nằm
	45,550
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	45,250
	1,370
	43,880
	người nhà nhân viên

	67
	19-08
	 
	195
	Bồi dưỡng lái xe đi khám từ thiện Tây Ninh ngày 18/8/2013
	45,250
	 
	 
	 
	200
	200
	 
	45,050
	1,170
	43,880
	 

	68
	19-08
	 
	196
	Ủng hộ ch/trình nhân đạo xây dựng của hội CTĐ thành phố
	45,050
	 
	 
	 
	5,000
	 
	5,000
	40,050
	1,170
	38,880
	 

	69
	19-08
	 
	197
	Viếng đám ma chồng (n/vien Hồng Cúc PanPacific) mất
	40,050
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	39,750
	1,170
	38,580
	ng nhà nhân viên Pacific

	70
	20-08
	 
	198
	Phan Thị Thanh Huệ, 1982, p11, quận 3
	39,750
	 
	 
	 
	2,000
	 
	2,000
	37,750
	1,170
	36,580
	Bệnh nhân

	71
	20-08
	 
	199
	Đặt in 50kg bao xốp mẫu hội CTĐ Hùng Vương
	37,750
	 
	 
	 
	2,500
	 
	2,500
	35,250
	1,170
	34,080
	 

	72
	21-08
	 
	200
	Tiền điện thoại tháng 07/2013
	35,250
	 
	 
	 
	124
	 
	124
	35,126
	1,170
	33,956
	 

	73
	21-08
	61
	 
	Các nhà hảo tâm ủng hộ hội CTĐ 
	35,126
	2,150
	2,150
	 
	 
	 
	 
	37,276
	3,320
	33,956
	 

	74
	23-08
	 
	201
	Hỗ trợ n/vien nằm viện ( Thu Thủy, Panpacific )
	37,276
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	36,976
	3,320
	33,656
	nhân viên Panpacific

	75
	 27-08
	 
	202
	Thăm ba n/vien bịnh K tủy (nhs Thu Hải, khoa khám A )
	36,976
	 
	 
	 
	300
	 
	300
	36,676
	3,320
	33,356
	người nhà nhân viên

	76
	27-08
	 
	203
	Mua thuốc đi khám từ thiện ở Bạc Liêu ngày 31/8/2013
	36,676
	 
	 
	 
	1,936
	1,936
	 
	34,740
	1,384
	33,356
	 

	77
	30-08
	 
	204
	Chi phí quản lý ban Chấp Hành hội CTĐ
	34,740
	 
	 
	 
	4,650
	 
	4,650
	30,090
	1,384
	28,706
	 

	78
	30-08
	 
	205
	Lương chuyên trách tháng 08/2013
	30,090
	 
	 
	 
	4,000
	 
	4,000
	26,090
	1,384
	24,706
	 

	 
	 
	 
	 
	Lũy kế
	 
	115,410
	52,874
	62,536
	112,292
	65,090
	47,202
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	DIỂN GIẢI CHUNG:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ quý II/2013 mang qua
	22,972
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng thu trong quý 
	115,410
	 
	 
	( Chi quản lý quí II : 4,650,000 đồng =  4,03% tổng thu )
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tổng chi trong quý 
	112,292
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	Tồn quỹ  mang qua quý  IV/2013
	26,090
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


